
 

BÁO CÁO NĂM HỌC 2019-2020
(Từ 7/2019 đến 6/2020)

1. Quản trị hệ thống hệ thống mạng, điện thoại
1.1 Hệ thống mạng LAN
- Hệ thống mạng LAN CS1 & CS2 hoạt động ổn định 24/24;

- Mở rộng thêm hệ thống mạng LAN CS2 (đi mới toàn bộ hệ thống mạng, điện, lắp mới cho 20 máy tính để bàn);

- Đã gắn thêm 1 switch 24 port mở rộng hệ thống mạng LAN phòng đọc và mượn về nhà CS2;

- Làm việc trực tiếp với bên Ban QLM (xử lý các vấn đề liên quan đến sự cố hệ thống mạng tại CS1 và CS2). 

1.2 Hệ thống mạng Wifi
- Hệ thống mạng Wifi CS1 & CS2 hoạt động ổn định 24/24, tuy nhiên đôi lúc bị chập chờn (thư viện phối hợp với Ban QLM khắc phục sự cố);

- Nâng cấp toàn bộ hệ thống Wifi CS2 (đi mới hệ thống cáp mạng & lắp mới 4 wifi);

- Làm việc trực tiếp với bên thi công & Ban QLM (xử lý các vấn đề liên quan đến hệ thống mạng tại CS1 và CS2). 

1.3 Hệ thống điện thoại
  - Hệ thống điện thoại CS1 & CS2 hoạt động ổn định 24/24, tuy nhiên đôi lúc bị chập chờn (thư viện phối hợp với Ban QLM khắc phục sự cố);

- Nâng cấp toàn bộ hệ thống điện thoại CS2 (đi mới hệ thống cáp mạng & lắp thêm 3 line, mở thêm số 4108 có thể giao dịch ra ngoài bằng số cố định hoặc số di động);

- Làm việc trực tiếp với Ban QLM (xử lý các vấn đề liên quan đến hệ thống mạng điện thoại tại CS1 và CS2). 

2. Quản trị server, phần mềm và website thư viện
2.1 Server
- Đảm bảo toàn bộ hệ thống server Virtua, Libol, Greenstone hoạt động ổn định 24/24;

- Phối hợp với Ban QLM vận hành toàn bộ hệ thống server bỏ trên hệ thống Data center trường; 
- Làm việc trực tiếp với Cty phần cứng, phần mềm và Ban QLM (xử lý các vấn đề liên quan đến hệ thống server). 

2.2 Phần mềm

- Đảm bảo phần mềm server Virtua, Libol, Greenstone hoạt động ổn định 24/24;

- Chuyển toàn bộ dữ liệu từ Server cũ sang server mới & cài lại phần mềm cho Server Libol & Greenstone sau khi chuyển sang data center trường;

- Cập nhật license server Virtua đã hết hạn;

- Cài đặt tool winhlp32.exe cho win10 hỗ trợ trong quá trình biên mục Virtua;

- Làm việc trực tiếp với nhà cung cấp phần mềm Libol & Virtua, khắc phục một số lỗi trong quá trình vận hành;

- Update dữ liệu định kỳ hàng tháng, phòng khi có sự cố về máy. 

2.3 Website

- Đảm bảo website hoạt động ổn định 24/24 phục vụ công tác tra cứu, tìm kiếm liệu phục vụ nghiên cứu, học tập;

- Cập nhật nội dung thông tin website mới (tổng quan, giờ mở cửa, nội quy thư viện, quy định mượn sách về nhà, quy định nộp luận văn, công tác chế bản, công tác in ấn, công tác phát hành, đăng ký HDSDTV, gia hạn online, mượn liên thư viện,…).

- Làm việc trực tiếp với Cty web số (xử lý các vấn đề liên quan đến website,…);

- Cập nhật các thông tin về tin tức, tài liệu mới hàng ngày lên website và trang fanpage;

Trong đó: 

+ Cập nhập tin tức, tin nội bộ lên website: 45 lượt.

+ Tạo lập và phổ biến thông tin bộ sưu tập số: 570 bài (sách, luận văn, bài báo khoa học, sản phẩm công nghệ, sáng chế, giải pháp hữu ích, bộ sưu tập,…) 

2.4 Fanpage
- Hỗ trợ đưa các thông báo, giải đáp thắc mắc và các hoạt động Thư viện lên trang Fanpage;

- Đăng tin trên fanpage;

- Cập nhật các hoạt động của thư viện: 100 tin;
- Trả lời các câu hỏi liên quan đến hoạt động của thư viện: 462 tin;

- Thu hút thêm lượt bạn đọc theo dõi trang fanpage.

3. Hệ thống Camera
- Đảm bảo hệ thống camera CS1 & CS2 hoạt động ổn định 24/24

- Nâng cấp thêm 06 camera tại các phòng đọc thư viện CS1 (P.đọc trệt, P.Quốc văn, P.Ngoại văn, P.Luận văn);

- Phòng QTTB phối hợp Ban QLM đã hoàn thành việc kết nối toàn bộ hệ thống camera thư viện CS1 với hệ thống camera trường lưu trữ tập trung tại data center trường (đối với Xưởng in nhà trường đã gắn 2 camera mặt sau Xưởng in C1).

4 Hệ thống máy lạnh:  

- Vệ sinh và sửa các hư hỏng cho toàn bộ hệ thống máy lạnh Thư viện: 10 máy 

Trong đó:

+ Thay miệng điều chỉnh hướng gió: 16 miệng; 

+ Thay lưới lọc gió (chắn bụi): 10 máy;

+ Lắp các van xả nước: 10 máy;

+ Bơm ga: 1 máy;

+ Thay tụ: 1 máy;

+ Sửa bạc đạn: 1 máy.

5. Hệ thống điện
- Đảm bảo hệ thống điện hoạt động ổn định 24/24 

- P.QTTB và Cty Các Thái phối hợp với Thư viện kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện năng của thư viện, thông qua hệ thống cảm biến được kết nối mạng và có thể theo dõi từ xa.

Trong đó:

+ Đã thay mới toàn bộ hệ thống tủ CB tại các tầng (3 tầng): 3 tủ CB điện
+ Kéo mạng từ các tủ CB điện về phòng server;

+ Lắp một switch kết nối mạng từ các tủ CB về;

+ Lắp một máy tính dùng cái làm server, để theo dõi điện năng;

- Phối hợp với P.QTTB sửa chữa thay mới một số thiết bị điện bị hư.

Trong đó:

+ Bóng đèn: 86 bóng (đèn led tròn chiếu điểm: 15 bóng, đèn led 1m: 16 bóng, đèn huỳnh quang 1,2m: 37 bóng,…)

+ Quạt treo tường 17 cái (1 quạt trần, 16 quạt treo tường);

+ Nẹp nhựa: 31 cây, dây điện: 395 m;

+ Tân phô: 8 cái, Adapter: 1 cái; 27 chuột

+ Quạt 15 cái (10 quạt đảo, 1 quạt treo tường công nghiệp, 3 quạt đảo, quạt hút 1);

+ Ổ cắm điện 2-3m: 8 ổ.

6. Hệ thống PCCC: 

- Hệ thống PCCC hoạt động ổn định 24/24

Trong đó:

+ Thay mới: 1 bộ điều khiển báo cháy trung tâm 5 zone (thư viện CS1);

+ Nạp mới: 12 bình

+ Bổ sung bình PCCC MFZ4-4Kg : 6 bình (được kiểm tra và nạp bình 1 năm 1 lần);  

+ Bổ sung bộ tiêu lệnh PCCC: 6 bộ;

7. Quản lý hệ thống máy tính

7.1 Vệ sinh máy:

- Tổng số máy tính được vệ sinh là:180 lượt

Trong đó: Máy trạm: 168 lượt, máy in: 12 lượt
7.2 Thiết bị máy tính được sửa chữa & nâng cấp mới:

- Tổng số thiết bị máy tính đã sửa chữa, thay mới là: 90 thiết bị

7.3 Thiết bị máy tính đề xuất sửa chữa, thay mới:

- Tổng số thiết bị máy tính đề xuất sửa chữa, thay mới là: 67 thiết bị

8. Quản lý trang thiết bị - vật tư – dụng cụ:  

8.1 Sửa chữa thiết bị gia dụng:

- Tổng số thiết bị gia dụng đã sửa chữa, thay mới là: 120 thiết bị

8.2 Thiết bị gia dụng đề xuất sửa chữa – thay mới:

- Tổng số thiết bị gia dụng đề xuất sửa chữa, thay mới là: 198 thiết bị
9. Kinh phí sửa chữa, mua mới Thiết bị - Vật tư - Dụng cụ:

	STT
	Tên thiết bị, vật tư, 
dụng cụ
	SL
	Thành tiền

	1
	Mua mực in 12A, 30A, 32A, 36A; mua Ram; mua máy in Sato; sửa UPS, cửa khóa vân tay, mua switch, máy quét mã vạch, camera,,…
	127


	                     245,089,035 



	Tổng cộng
	127
	245,089,035 


- Tổng số tiền mua mới, sửa chữa thiết bị-vật tư-dụng cụ là: 245,089,035 đồng

Trong đó: 230,139,035 đồng (KP.Thư viện), 14,950,000 đồng (KP.P.QTTB).
10. Đổ dữ liệu vào phần phềm
- Đã đổ toàn bộ dữ liệu bạn đọc đã tham gia lớp HDSD thư viện vào phần mềm Virtua 

Tổng số bạn đọc đổ vào CSDL: 2.910 bạn đọc
11. Thống kê lượt truy cập web 

- Tổng số lượt truy cập web từ T.7/2019 đến T.6/2020: 379,789 lượt,  trung bình: 1.079 lượt/ngày.  

12. Thống kê lượt đăng ký sử dụng sử CSDL
- Tổng số lượt đăng ký sử dụng CSDL từ T.7/2019 đến T.6/2020: 558 lượt
13. Thống kê lượt truy cập tài liệu điện tử

- Tổng số lượt truy cập tài liệu điện tử: 3.994 lượt. 

Trong đó: 
+ Cán bộ giảng dạy và học viên sau đại học là : 1.453 lượt; 

+ Sinh viên: 2.541 lượt
14. Thống kê lượt truy cập wifi

Tổng số lượt truy cập wifi: 519.501 lượt 
Trong đó: 

+ Cơ sở 1: 263.151 lượt.

+ Cơ sở 2: 256.350 lượt.
15. Nhập tài sản sách:

	STT
	Tên NXB
	Số tiền

	1
	NS Phương Dung
	3.750.000

	2
	NXB KHTN & CN
	3.100.000

	3
	NXB Xây Dựng
	17.381.000

	4
	NXB Xây Dựng
	10.211.000

	5
	NS Luật Việt
	6.137.000

	6
	NXB Bách khoa Hà Nội
	7.866.900

	7
	NXB Bách khoa Hà Nội
	1.875.300

	8
	NXB ĐHQG TP.HCM
	2.076.000

	Tổng cộng
	46,232,200


16. Vệ sinh & xịt mối định kỳ tại các kho sách thư viện

- Đã tiến hành vệ sinh và xịt mối định kỳ tại các kho sách thư viện

Trong đó: 

+ 06 kho CS1: Kho kiốt, kho ngoại văn, kho luận văn,  kho quốc văn, khu cầu thang, khu báo cáo khoa học

+ 03 kho CS2: Kho lưu, kho tự học, kho mượn trả
17. Tham dự & tổ chức các sự kiện
- Triển khai Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 bằng hình thức online;
- Hướng ứng cuộc thi đại sứ văn hóa đọc 2020 do Bộ văn hóa Thể thao và du lịch phát động;
- Phối hợp với Ủy Ban Về Người Việt Nam Ở Nước Ngoài tiếp nhận sách tặng TS. Võ Tá Hân, 

ngày 26/04/2019;
- Phối hợp Đoàn Thanh Niên, Đoàn Khoa QLCN & Cty sách FAHASA cùng tổ chức sự kiện “Ngày hội văn hóa đọc” từ ngày 20-26/04/2019;
- Tham dự sự kiện “Ngày hội Văn hóa đọc” từ 31/05-02/06/2019 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ

+ Truyền thông “Ngày hội Thư viện đồng hành cùng sinh viên”

+ Truyền thông chương trình “Sách cũ tri thức mới”

+ Thiết kế hình ảnh đưa lên website truyền thông cho ngày hội “Thư viện đồng hành cùng sinh viên lần VII”.
18. Tham gia lớp tập huấn & nâng cao trình độ 
- Tham gia lớp tập huấn ISO 9001:2015 từ ngày 10-11/06/2019 tại Trường ĐHBK Tp.HCM;
- Tham gia báo cáo chuyên đề “50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”, ngày 20/6/2019 tại ĐHBK TP.HCM;
- Tham dự lớp tập huấn phần mềm Sierra;

- Tham gia báo cáo chuyên đề của ĐHQG 09/01/2020;

- Hoàn thành chương trình học Thạc sĩ 2017-2019

19. Công tác khác
+ Hỗ trợ Tổ phục vụ cập nhật dữ liệu bạn đọc vào CSDL;

+ Hỗ trợ Tổ Nghiệp vụ xuất dữ liệu để chuẩn hóa, cập nhật tool hỗ trợ biên mục và cài đặt cổng kết nối dữ liệu qua Z39.50;

+ Phối hợp P.QTTB kiểm tra tiến độ và chất lượng sửa chữa nền nhà A2 và nhà C1; 
+ Hướng dẫn sinh viên năn nhất sử dụng sản phẩm, dịch vụ Thư viện: 2.092 sinh viên/ 17 lớp;

+ Hỗ trợ dẫn chương trình livestream phòng bệnh Covid-19, lễ tốt nghiệp, lễ trao học bổng, khai mạc ngày hội khoa học và công nghệ,…

+ Hỗ trợ công tác chuyển tài liệu lên CS2 phục vụ sinh viên;

+ Hỗ trợ các công tác khác khi có yêu cầu,…

20. Đánh giá kết quả thực hiện năm học 2019-2020:

- Đảm bảo hệ thống mạng máy tính, phần mềm, hệ thống camera, hệ thống điện và hệ thống PCCC hoạt động ổn định 24/24;

- Hoàn thành công tác thiết kế website đưa vào sử dụng;

- Cập nhật các tin tức, sự kiện, tài liệu mới hàng ngày trên website và trang fanpage;

- Hoàn thành công tác lắp đặt, bố trí hệ thống máy tính tại CS1 & CS2;

- Hoàn thành công tác thay mới các tủ CP điện nhà A2; 

- Hoàn thành công tác lắp thêm đèn, quạt Thư viện CS2 và sửa chữa các trang thiết bị hư hỏng;

- Công tác PCCC & VSATLĐ luôn được quan tâm và thực hiện kiểm tra thường xuyên;

- Hoàn thành công tác bảo hành, sửa chữa một số hạng mục Thư viện nhà A2 (sau khi tái thiết);

- Hoàn thành công tác mua sắm theo dự toán 2019 và thực hiện được 50% dự toán 2020;

- Công tác thống kê, báo cáo, nhập tài sản được triển khai hàng tháng;

- Tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn, các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;
- Hoàn thành chương trình học Thạc sĩ.
21. Phương hướng năm học 2020-2021
- Đảm bảo hệ thống mạng máy tính, server, phần mềm, hệ thống camera, hệ thống điện, hệ thống máy lạnh hoạt động ổn định 24/24; 

- Phối hợp P.QTTB tiếp nhận mặt bằng (phòng), bàn ghế (tầng 3 nhà H1), triển khai công tác di dời tài liệu từ kho Kios CS1 đi CS2 phục vụ sinh viên, trả lại mặt bằng cho nhà trường;

- Tổ chức, sắp xếp, bố trí lại phòng, bàn ghế, hệ thống điện, hệ thống mạng wifi phục vụ sinh viên học tập;

- Tổ chức mua sắm bàn ghế, giá kệ,…mở rộng không gian, phát triển CS2;

- Đẩy mạnh công tác phát triển dịch vụ tham khảo CS1 & CS2 và tiếp nhận luận văn đại học tại CS2;

- Sắp xếp lại một số công việc trong Tổ cho phù hợp;

- Xây dựng các bộ sưu tập truy cập mở phục vụ cho việc học tập nghiên cứu của giảng viên, học viên, sinh viên trong ngoài trường;

- Theo dõi và cập nhật thông tin, tin tức, tài liệu mới hàng ngày lên website & trang fanpage;

- Phối hợp Ban QLM lắp thêm hệ thống wifi CS1 (nhà C1), CS2 (tầng 3 nhà H1);

- Phối hợp với P.QTTB triển khai kế hoạch bảo trì hệ thống máy lạnh nhà A2 và cải tạo lại một số không gian phục vụ học tập;

- Phối hợp Cty D&L triển khai phần mềm Sierra;

- Tiếp tục công tác triển khai kế hoạch xây dựng dữ liệu nội bội Thư viện;

- Hỗ trợ Tổ Nghiệp vụ & Tổ Phục vụ đổ dữ liệu bạn đọc vào CSDL, xuất dữ liệu và bổ sung tài liệu,…

- Thưc hiện công tác ISO của đơn vị;

- Thực hiện công tác backup dữ liệu dùng lưu trữ từ phần mềm Virtua & Libol;

- Thực hiện kế hoạch mua sắm, sửa chữa thiết bị, vật tư, dụng cụ theo dự toán 2020;

- Tham dự hội nghị, hội thảo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; 

- Thực hiện một số công tác khác khi được phân công,… 

Tp. HCM, ngày    tháng    năm 2020                   Người làm báo cáo
               Đặng Thành Lâm
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
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